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ĐỀ SỐ 2
Câu 1( 3 điểm): 

Có mấy loại rễ biến dạng? Nêu chức năng của các loại rễ biến dạng đó? 

Câu 2( 2 điểm):

Trình bày thí nghiệm và kết luận sự vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan nhờ mạch gỗ? 

Câu 3( 2 điểm):


a. Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp?

b. Tại sao khi nuôi cá  cảnh trong bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại rong? 

Câu 4( 3  điểm):


a. Nêu cấu tạo trong của thân non?

b. Nêu các dạng thân?
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	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
( 3điểm)
	- Có 4 loại rễ biến dạng : rễ củ; rễ móc; rễ thở; giác mút

- Rễ củ : Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả

- Rễ móc: Giúp cây leo lên
- Rễ thở : Lấy không khí cung cấp cho rễ dưới mặt đất

- Giác mút: Giúp cây bám và lấy thức ăn.
	Nêu đúng mỗi loại rễ biến dạng 0,25đ
0.5 đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	2

( 2điểm)
	- Chuẩn bị 2 cành hoa trắng, 1 cắm vào cốc nước màu (đỏ hoặc tím), 1 cắm vào cốc nước thường và để ra chỗ thoáng.

- Sau một thời gian, so sánh màu của hai bông hoa.

- Cắt vài lát mỏng ngang cành hoa trong cốc nước màu và quan sát dưới kính hiển vi.

- Nhận xét: phần chính giữa cành hoa có thấm màu ( mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.
	0.5 đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	3

( 2điểm)
	a. Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp

- Các chất cần thiết cho quá trình quang hợp: Nước, khí cácbonníc, ánh sáng, diệp lục

Khí cácbonníc +  Nước = Tinh bột + Oxi

b. Khi nuôi cá  cảnh trong bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại rong. 

- Cây rong quang hợp nhả khí oxi

- Bổ sung oxi cho cá hô hấp
	0.5đ

0.5đ

0.5 đ

0.5đ

	4

( 3điểm)
	a. Cấu tạo trong của thân non

- Vỏ : 

+ Biểu bì bảo vệ các bộ phận bên trong

+ Thịt vỏ dự chữ và tham gia quang hợp

- Trụ giữa : 

+ Bó mạch mạch rây vận chuyển chất hữu cơ, mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.

+ Ruột chứa chất dự trữ

b.  Các dạng thân

- Thân đứng, thân bò, thân leo
	0.25đ

0.5 đ

0.5 đ

0.25
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ
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